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NỘI DUNG

THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẶT TRÊN 
PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ & CÁC QUY 
ĐỊNH LIÊN QUAN CẤP PHÉP TẦN SỐ

1

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY 
PHÉP TẦN SỐ CHO THIẾT BỊ VTĐ ĐẶT 
TRÊN PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ.

2

THẢO LUẬN3



CÁC LOẠI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN PHƯƠNG TIỆN NGHỀ 
CÁ ĐƯỢC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP TẦN SỐ

Máy phát thu phát tín hiệu tầm xa MF/HF : 
- Thiết bị MF/HF có khả năng liên lạc ở khoảng cách rất xa.
- Hoạt động ở băng tần 1,6-30 MHz, làm việc theo bảng hướng

dẫn tần số đính kèm giấy phép tần số
- Ví dụ một số loại: ICOM IC-M710, IC-718…

Các thiết bị giám sát hành trình tàu cá trang bị theo Luật Thủy sản và Nghị định 37/2024/NĐ-CP





VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP TẦN SỐ CHO THIẾT BỊ ĐẶT 
TRÊN TÀU CÁ



VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP TẦN SỐ CHO THIẾT BỊ ĐẶT 
TRÊN TÀU CÁ



VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP TẦN SỐ CHO THIẾT BỊ ĐẶT 
TRÊN TÀU CÁ



THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP TẦN SỐ CÓ KHÓ KHÔNG?



PHÍ SỬ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP TẦN SỐ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẶT 
TRÊN TÀU CÁ LÀ BAO NHIÊU?



CHỦ TÀU CẦN CHUẨN BỊ 

- Bản khai đăng ký cấp giấy phép tần số
theo mẫu Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP 
(như slide bên dưới)

- Điện thoại có thể đăng nhập được Vneid
(tài khoản được định danh mức độ 2) 
của Chủ tàu cá







MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ 
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ 

Vị trí quỹ đạo của 
vệ tinh

Tên vệ tinh liên lạcDải tần số thu đề 
nghị

Dải tần số phát đề 
nghị

Công suấtTên thiết bị/Hãng 
sản xuấtTên nhà cung cấp

143,8°E INMARSAT-
4F2 (I-4 F2)

1518- 15591626,5-1660,57ST6100Vishipel

LEOIridium1616-1626,51616-1626,54,41S-TRACKINGViettel

LEOIridium1616-1626,51616-1626,57BA-SAT-01Bình Anh

LEOIridium1616-1626,51616-1626,57ZUNIVN-01Zunibal

LEOIridium1616-1626,51616-1626,57BK88VNBách Khoa



HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

Chuẩn bị tài liệu
Bản khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin và ký tên.

Scan hoặc chụp ảnh
Đảm bảo rõ nét, toàn bộ mặt giấy.

Sẵn sàng đính kèm
Để nộp qua Cổng Dịch vụ công.



1

Truy cập và đăng nhập

2
Chọn thủ tục dịch vụ công cần nộp
Chọn cấp phép cho thiết bị đặt phương tiện nghề cá.

3 Điền đầy đủ thông tin và đính kèm hồ sơ

4 Nộp hồ sơ

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn/ và đăng nhập bằng Vneid của chủ tàu



BƯỚC 1: TRUY CẬP VÀO TRANG WEB DỊCH VỤ CÔNG VÀ ĐĂNG NHẬP



BƯỚC 2: CHỌN THỦ TỤC DỊCH VỤ CÔNG CẦN NỘP 
Chọn dịch vụ công trực tuyến và nhập mã 2.002777 hoặc điền cụm từ “ đặt trên phương tiện nghề cá” vào ô từ
khóa tìm kiếm. Nhấn tìm kiếm



BƯỚC 3: LỰA CHỌN ĐÚNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT 
BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ , CHỌN 

TỈNH THÀNH PHỐ NƠI MUỐN NỘP HỒ SƠ VÀ NHẤN CHỌN NỘP HỒ SƠ



BƯỚC 4: NHẤN CHỌN NỘP TRỰC TUYẾN ĐỂ TIẾN HÀNH NỘP



BƯỚC 5: ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ, CHỦ HỒ SƠ 
(Lưu ý: Thông tin chủ hồ sơ phải trùng khớp với thông tin trên bản khai)



BƯỚC 6: TRONG MỤC THÔNG TIN CHI TIẾT, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO BẢN 
KHAI THÔNG TIN CHUNG VÀ BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c

Điền bản thông tin chung:
1. Điền thông tin mục kính
gửi: Điền Sở KHCN tỉnh
muốn nộp hồ sơ

2. Điền họ tên tổ chức, cá
nhân đề nghị là tên chủ tàu
cá.

3. Điền số CCCD, địa chỉ
thường trú (nếu chủ tàu là cá
nhân) hoặc điền MST, địa chỉ
trụ sở (nếu chủ tàu là DN)

(3)

(1)



4. Điền địa chỉ liên lạc và
số điện thoại

BƯỚC 6: TRONG MỤC THÔNG TIN CHI TIẾT, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO BẢN 
KHAI THÔNG TIN CHUNG VÀ BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c

5. Đánh dấu chọn hình
thức nhận kết quả

6. Chọn tỉnh thành, ngày
ký và ghi họ tên



Điền bản khai thông số
kỹ thuật:
1. Đánh dấu chọn cấp
2. Ghi tờ số trên tổng số
tờ bản kỹ thuật

BƯỚC 6: TRONG MỤC THÔNG TIN CHI TIẾT, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO BẢN 
KHAI THÔNG TIN CHUNG VÀ BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c

3. Điền tên chủ tàu cá
4. Điền số đăng ký tàu
cá

(1)

(2)

5. Đánh dấu lựa chọn số
năm cấp (VD như 10
năm)



6. Điền thiết bị VTĐ quy hoạch cho phương tiện nghề cá (VD như thiết bị HF) nếu có. Trường hợp không có
thì để trống

7. Điền thiết bị VTĐ giám sát hành
trình tàu cá qua vệ tinh. Chủ tàu có
thể liên hệ nơi bán thiết bị để được
cung cấp thông tin kỹ thuật của thiết
bị giám sát theo từng hãng.

BƯỚC 6: TRONG MỤC THÔNG TIN CHI TIẾT, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO BẢN 
KHAI THÔNG TIN CHUNG VÀ BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c



BƯỚC 7: ĐÁNH DẤU LOẠI GIẤY TỜ CẦN ĐÍNH KÈM VÀ NHẤN CHỌN TỆP TIN ĐỂ ĐÍNH KÈM BẢN KHAI. 
SAU ĐÓ NHẤN TIẾP TỤC



BƯỚC 8: CHỌN HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ, CHỌN Ô VUÔNG CAM KẾT “ TÔI CHẮC CHẮN…” VÀ NHẬP 
MÃ XÁC NHẬN, NHẤN TIẾP TỤC. HỒ SƠ NỘP THÀNH CÔNG SẼ XUẤT HIỆN MÃ HỒ SƠ



TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN, NẾU 

VƯỚNG MẮC, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

1. SỞ KHOA HỌC & CÔNG

NGHỆ TỈNH

2. TRUNG TÂM TẦN SỐ VTĐ

KHU VỰC IV

3. ĐỒN BIÊN PHÒNG hoặc

UBND XÃ/ PHƯỜNG TẠI ĐỊA

PHƯƠNG.


